Phụ lục II
BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO VIỆC XÉT GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC CÁ NHÂN CHỦ TRÌ DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MIỀN NÚI
(Kèm theo Thông tư số 07 /2016/TT-BKHCN 
ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ tr​ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. B2.1-BBMHS: Biên bản mở hồ sơ đăng ký xét giao trực tiếp

2. B2.2-QTLVHĐ: Phương thức, quy trình làm việc của Hội đồng xét giao trực tiếp
3. B2.3-PNXDA: Phiếu nhận xét dự án
4. B2.4-PĐGDA: Phiếu đánh giá dự án

5. B2.5-BBHĐXC: Biên bản họp hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp 
6. B2.6-QTLVTTĐ: Phương thức, quy trình làm việc của Tổ thẩm định kinh phí
7. B2.7-PNXTĐ: Phiếu nhận xét thẩm định kinh phí dự án
8. B2.8-BBTĐ: Biên bản họp thẩm định kinh phí dự án
B2.1-BBMHS

07/2016/TT-BKHCN
	 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	………, ngày     tháng    năm 20...


BIÊN BẢN MỞ HỒ SƠ

ĐĂNG KÝ XÉT GIAO TRỰC TIẾP 

TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI
1. Tên dự án:

3. Địa điểm và thời gian

......................................., ngày ......./..... /20... 

4. Đại diện các cơ quan và tổ chức liên quan tham gia mở hồ sơ

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức


	Họ và tên đại biểu



	
	
	

	
	
	


5. T×nh tr¹ng cña c¸c hå s¬

T×nh tr¹ng cña c¸c hå s¬ ®¨ng ký xét giao trùc tiÕp ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau:
	TT
	Tên tổ chức, cá nhân đăng ký giao trực tiếp
	Tình trạng hồ sơ

	
	
	Nép

®óng h¹n1


	TÝnh ®Çy ®ñ cña Hå s¬ ®¨ng ký2
	T­ c¸ch ph¸p nh©n

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	


Kết luận: 

 - Hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện để đưa vào xem xét đánh giá:      FORMCHECKBOX 
   

 - Hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện để đưa vào xem xét đánh giá:    FORMCHECKBOX 

Các bên thống nhất và ký vào biên bản mở hồ sơ vào …..h…..phút, ngày .…/…../20….  

	ĐẠI DIỆN

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ

(Họ, tên và chữ ký)
	ĐẠI DIỆN 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KINH PHÍ
(Họ, tên và chữ ký)


B2.2-QTLVHĐ
07/2016/TT-BKHCN
PHƯƠNG THỨC, QUY TRÌNH LÀM VIỆC 
CỦA HỘI ĐỒNG XÉT GIAO TRỰC TIẾP
I. Phương thức làm việc 

1. Phiên họp của hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của hội đồng, trong đó phải có chủ tịch hoặc phó chủ tịch và các ủy viên phản biện.

2. Thành viên hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu do Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp và chuẩn bị ý kiến nhận xét đánh giá đề xuất đặt hàng theo mẫu quy định ban hành kèm theo thông tư này.
3. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các ý kiến kết luận của hội đồng được thông qua khi trên 3/4 số thành viên của hội đồng có mặt nhất trí bằng hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín. 

4. Các ý kiến khác nhau của thành viên được thư ký khoa học của hội đồng tổng hợp để hội đồng thảo luận và biểu quyết thông qua. Thành viên hội đồng có thể yêu cầu bảo lưu ý kiến trong trường hợp ý kiến đó khác với kết luận của hội đồng. Thành viên hội đồng chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến của mình và chịu trách nhiệm tập thể về ý kiến kết luận của hội đồng. 

II. Quy trình làm việc 

1. Thư ký hành chính đọc quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu thành phần hội đồng và các đại biểu tham dự. 


2. Hội đồng trao đổi thống nhất nguyên tắc làm việc và bầu thư ký khoa học của hội đồng.


3. Hội đồng tiến hành đánh giá các hồ sơ:
a) Các ủy viên phản biện, ủy viên hội đồng trình bày nhận xét đánh giá hồ sơ theo các tiêu chí trong phiếu nhận xét đánh giá B2.3-PNXDA tại Phụ lục này;

b) Thư ký khoa học đọc ý kiến nhận xét bằng văn bản của thành viên vắng mặt (nếu có) để hội đồng xem xét, tham khảo;

c) Hội đồng thảo luận, đánh giá từng hồ sơ theo các tiêu chí đánh giá quy định. Trong quá trình thảo luận hội đồng có thể nêu câu hỏi đối với các ủy viên phản biện, ủy viên hội đồng về ý kiến nhận xét;

d) Hội đồng cho điểm theo các tiêu chí, thang điểm quy định tại các mẫu Biểu B2.4-PĐGDA tại Phục lục này và bỏ phiếu đánh giá chấm điểm;

đ) Hội đồng bầu ban kiểm phiếu gồm ba (03) người là ủy viên của hội đồng, trong đó có trưởng ban kiểm phiếu và hai (02) thành viên. 
6. Các thư ký hành chính của hội đồng giúp ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả bỏ phiếu đánh giá của các thành viên hội đồng. 

 7. Hội đồng công bố công khai kết quả chấm điểm đánh giá và thông qua biên bản làm việc của hội đồng, kiến nghị tổ chức và cá nhân trúng tuyển hoặc được giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

8. Hội đồng thảo luận để thống nhất kiến nghị:

a) Các sản phẩm khoa học và công nghệ chính với những chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương ứng phải đạt; 

b) Số lượng chuyên gia trong và ngoài nước cần thiết để tham gia thực hiện;

c) Phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần. 

9. Thư ký khoa học hoàn thiện biên bản làm việc theo Mẫu B2.5-BBHĐXC./.
 B2.3-PNXDA
07/2016/TT-BKHCN
PHIẾU NHẬN XÉT

Hồ sơ dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi
1. Họ và tên thành viên Hội đồng:

-  Uỷ viên phản biện      FORMCHECKBOX 
   

 - Uỷ viên HĐ               FORMCHECKBOX 

2. Tên dự án: 

3. Tổ chức chủ trì:

4. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án:

5. Tên tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ:
6. Các chỉ tiêu đánh giá - nhận xét

6.1. Giá trị công nghệ, tính phù hợp, hiệu quả kinh tế, tính khả thi và khả năng nhân rộng: 

                                                    Tối đa 40 điểm

	TT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Điểm

tối đa
	Điểm đánh giá 

	1
	2
	3
	4

	1
	Đánh giá tổng quan trình độ công nghệ được ứng dụng cho dự án và xu hướng phát triển nhân rộng: thể hiện sự am hiểu và làm chủ được công nghệ, phân tích làm rõ được tính tiên tiến của công nghệ so với các công nghệ hiện có ở địa phương và tính phù hợp của công nghệ với chiến lược phát triển và điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của địa phương nơi triển khai dự án, các luận cứ của tác giả về hiệu quả kinh tế và khả năng phát triển của các mô hình sau khi dự án kết thúc,...)

· Rõ ràng 

· Đầy đủ

Nhận xét: (Căn cứ vào mục 9 và mục 10 và tham khảo thêm phần mô tả công nghệ ở mục 12 của thuyết minh dự án để nhận xét đánh giá và dự kiến cho điểm chỉ tiêu này)
	5

3

2
	

	2
	Xác định nội dung và các vấn đề đặt ra mà dự án cần triển khai thực hiện: 

· Luận cứ rõ những vấn đề trọng tâm mà dự án cần giải quyết (cần hướng vào để triển khai thực hiện) nhằm đạt được mục tiêu, sản phẩm mà dự án đặt ra 

· Rõ ràng, chi tiết 

· Khoa học

· Nội dung, trình tự các bước công việc thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra:
· Hợp lý 

· Sáng tạo 

Nhận xét: (Căn cứ vào mục 11, 12, 14 và mục 15 của thuyết minh dự án để nhận xét đánh giá và dự kiến cho điểm chỉ tiêu này)


	15

10

7

3

5

3

2
	

	3
	Phương án (các giải pháp)  triển khai
· Phương án tổ chức tiếp nhận công nghệ và phát triển vào sản xuất đại trà:  mô tả, phân tích các điều kiện về địa điểm, mặt bằng, nhà xưởng, nhân lực, vật  tư, thiết bị, sơ đồ qui trình công nghệ, phương án tổ chức sản xuất, yếu tố môi trường và giải pháp khắc phục, ... 

- Hợp lý

- Khả thi

· Phương án tài chính: phân tích, tính toán tài chính, biện pháp huy động các nguồn vốn để thực hiện dự án và nhân rộng kết quả của dự án vào sản xuất đại trà

- Đầy đủ

- Chính xác

- Có tính pháp lý (có cam kết của các đối tác tham gia dự án)

· Phương án tổ chức thị trường và  tiêu thụ sản phẩm hoặc phát triển nhân rộng mô hình: chứng minh được đầu ra của sản phẩm  mô hình (có nhu cầu và địa chỉ tiêu thụ hoặc phát triển nhân rộng mô hình cụ thể, giá thành và chất lượng sản phẩm được xã hội chấp nhận)

- Rõ ràng

- Khả thi

- Có hợp đồng bao tiêu sản phẩm

Nhận xét: (Căn cứ vào mục 13 và tham khảo thêm mục 15.2 của thuyết minh dự án để nhận xét đánh giá và dự kiến cho điểm chỉ tiêu này)
	10

2

1

1

4
1

1

2

4
1

1

2
	

	4
	Khả năng phát triển của dự án sau khi kết thúc: chứng minh được tính ổn định và tính tiên tiến của công nghệ, chất lượng và giá thành sản phẩm, phân tích và làm rõ được tính khả thi của phương án mở rộng vào sản xuất hoặc nhân rộng mô hình của dự án vào các địa bàn tương tự. 

      -  Đầy đủ, rõ ràng

- Khả thi

Nhận xét: (Căn cứ vào mục 17 của thuyết minh dự án để nhận xét đánh giá và dự kiến cho điểm chỉ tiêu này)

	10
4

6

	


6.2. Năng lực của Tổ chức đăng ký hỗ trợ ứng dụng công nghệ: 

                                               Tối đa 25 điểm

	1
	2
	3
	4

	5
	Kinh nghiệm thực tế về triển khai và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực của dự án và những thành tựu nổi bật của Tổ chức đăng ký hỗ trợ ứng dụng công nghệ (trong 5 năm trở lại đây): 

       - Chứng minh được công nghệ của dự án là do tổ chức chuyển giao tạo  ra hoặc được xác nhận bằng văn bản cho phép sử dụng công nghệ của đơn vị sở hữu công nghệ để chuyển giao
	10
3
	

	
	      - Số công nghệ đã được áp dụng hoặc chuyển giao vào sản xuất 

      - Năng lực tổ chức quản lý của Tổ chức đăng ký hỗ trợ ứng dụng công nghệ 

Nhận xét: (Căn cứ vào tóm tắt hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Tổ chức đăng ký hỗ trợ ứng dụng công nghệ của dự án kèm theo thuyết minh dự án để nhận xét đánh giá và dự kiến cho điểm chỉ tiêu này)

	4

3
	

	6
	Tiềm lực về cán bộ chuyển giao công nghệ của Tổ chức đăng ký hỗ trợ ứng dụng công nghệ (liên quan đến dự án ): Điều kiện đảm bảo về nhân lực, lực lượng và cơ cấu cán bộ, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và thành tựu triển khai công nghệ của những người tham gia chuyển giao công nghệ của dự án, ... 

· Số lượng cán bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật viên có thể tham gia chuyển giao công nghệ của dự án:

· Cơ cấu chuyên môn của các cán bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật viên dự kiến tham gia chuyển giao công nghệ của dự án:

Nhận xét: (Căn cứ vào tóm tắt hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của đơn vị chủ trì chuyển giao công nghệ của dự án kèm theo thuyết minh dự án để nhận xét đánh giá và dự kiến cho điểm chỉ tiêu này)


	15
7

8


	


6.3. Năng lực của tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì dự án: tối đa 25 điểm

	7
	Kinh nghiệm thực tế sản xuất kinh doanh, quản lý và những thành tựu nổi bật về tiếp nhận và triển khai công nghệ của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án:
	10
	

	
	· Số năm kinh nghiệm, số dự án đã chủ trì tiếp nhận và triển khai
	3
	

	
	· Năng lực tổ chức và quản lý của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án

Nhận xét: (Căn cứ vào Sơ yếu lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì dự án kèm theo thuyết minh dự án để nhận xét đánh giá và dự kiến cho điểm chỉ tiêu này)


	7
	

	8
	Tiềm lực (liên quan đến tiếp nhận và triển khai công nghệ của dự án)  của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án:

· Cơ sở vật chất hiện có đảm bảo cho việc tiếp nhận và triển khai dự án
· Điều kiện đảm bảo về nhân lực, cơ cấu cán bộ và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ tham gia tiếp nhận và triển khai dự án
Nhận xét: (Căn cứ vào tóm tắt hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp nhận và triển khai công nghệ của đơn vị chủ trì dự án kèm theo thuyết minh dự án để nhận xét đánh giá và dự kiến cho điểm chỉ tiêu này)


	15
5

10
	


6.4. Tính hợp lý của kinh phí cần thiết thực hiện dự án và kinh phí đề nghị hỗ trợ: tối đa 10 điểm 

	1
	2
	3
	4

	9
	Tính hợp lý, sát thực tế và có đủ luận cứ của kinh phí đề nghị hỗ trợ, mức độ chi tiết của dự toán 

Nhận xét: (Căn cứ vào dự toán kinh phí thực hiện dự án trong phụ lục của thuyết minh dự án để nhận xét đánh giá và dự kiến cho điểm chỉ tiêu này)

	2
	

	10
	Tính khả thi của việc huy động các nguồn vốn khác cho việc thực hiện Dự án:

· Khả thi 

· Có cam kết của các đối tác tham gia dự án

Nhận xét: (Căn cứ vào tóm tắt hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp nhận và triển khai công nghệ của Tổ chức chủ trì dự án và các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ các đối tác tham gia dự án kèm theo thuyết minh dự án để nhận xét đánh giá và dự kiến cho điểm chỉ tiêu này)

	8

4

4


	

	
	Cộng
	100
	


	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Họ tên và chữ ký)


B2.4-PĐGDA
07/2016/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG XÉT GIAO TRỰC TIẾP

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


........, ngày     tháng     năm 20…


PHIẾU ĐÁNH GIÁ

      Hồ sơ dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi 
1. Tên Dự án: 

2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án:

 Tên tổ chức:
 Họ và tên cá nhân:

3. Tên tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ:

4. Họ và tên thành viên Hội đồng:

5. Các chỉ tiêu đánh giá - nhận xét

5.1. Giá trị công nghệ, tính phù hợp, hiệu quả kinh tế, tính khả thi và khả năng nhân rộng: 

                                                    Tối đa 40 điểm

	TT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Điểm

tối đa
	Điểm đánh giá 

	1
	2
	3
	4

	1
	Đánh giá tổng quan trình độ công nghệ chuyển giao và xu hướng phát triển nhân rộng: thể hiện sự am hiểu và làm chủ được công nghệ, phân tích làm rõ được tính tiên tiến của công nghệ so với các công nghệ hiện có ở địa phương và tính phù hợp của công nghệ với chiến lược phát triển và điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của địa phương nơi triển khai dự án, các luận cứ của tác giả về hiệu quả kinh tế và khả năng phát triển của các mô hình sau khi dự án kết thúc,...)

· Rõ ràng 

· Đầy đủ
	5

3

2
	

	2
	Xác định nội dung và các vấn đề đặt ra mà dự án cần triển khai thực hiện: 

· Luận cứ rõ những vấn đề trọng tâm mà dự án cần giải quyết (cần hướng vào để triển khai thực hiện) nhằm đạt được mục tiêu, sản phẩm mà dự án đặt ra 

· Rõ ràng, chi tiết 

· Khoa học

· Nội dung, trình tự các bước công việc thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra 

· Hợp lý 

· Sáng tạo 
	15

10

7

3

5

3

2
	

	3
	Phương án (các giải pháp)  triển khai
· Phương án tổ chức tiếp nhận công nghệ và phát triển vào sản xuất đại trà:  mô tả, phân tích các điều kiện về địa điểm, mặt bằng, nhà xưởng, nhân lực, vật  tư, thiết bị, sơ đồ qui trình công nghệ, phương án tổ chức sản xuất, yếu tố môi trường và giải pháp khắc phục, ... 

- Hợp lý

- Khả thi
· Phương án tài chính: phân tích, tính toán tài chính, biện pháp huy động các nguồn vốn để thực hiện dự án và nhân rộng kết quả của dự án vào sản xuất đại trà

- Đầy đủ

- Chính xác

- Có tính pháp lý (có cam kết của đối tác tham gia dự án)

· Phương án tổ chức thị trường và  tiêu thụ sản phẩm hoặc phát triển nhân rộng mô hình: chứng minh được đầu ra của sản phẩm  mô hình (có nhu cầu và địa chỉ tiêu thụ hoặc phát triển nhân rộng mô hình cụ thể, giá thành và chất lượng sản phẩm được xã hội chấp nhận)

 - Rõ ràng

 - Khả thi

 - Có hợp đồng bao tiêu sản phẩm
	10

2

1

1

4
1

1

2

4
1

1

2
	

	4
	Khả năng phát triển của dự án sau khi kết thúc: chứng minh được tính ổn định và tính tiên tiến của công nghệ, chất lượng và giá thành sản phẩm, phân tích và làm rõ được tính khả thi của phương án mở rộng vào sản xuất hoặc nhân rộng mô hình của dự án vào các địa bàn tương tự. 

- Đầy đủ, rõ ràng

- Khả thi
	10
4

6

	


5.2. Năng lực của Tổ chức đăng ký hỗ trợ công nghệ: tối đa 25 điểm

	1
	2
	3
	4

	5
	Kinh nghiệm thực tế về triển khai và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực của dự án và những thành tựu nổi bật của Tổ chức chủ trì đăng ký hỗ trợ ứng dụng công nghệ (trong 5 năm trở lại đây): 

       - Chứng minh được công nghệ của dự án là do tổ chức chuyển giao tạo  ra hoặc đã làm chủ được đối với những công nghệ tiếp nhận từ nước ngoài vào  
	10
3
	

	
	      - Số công nghệ đã được áp dụng hoặc chuyển giao vào sản xuất 

      - Năng lực tổ chức quản lý của Tổ chức đăng ký hỗ trợ ứng dụng công nghệ 


	4

3
	

	6
	Tiềm lực về cán bộ chuyển giao công nghệ của Tổ chức đăng ký chuyển giao công nghệ (liên quan đến dự án ): Điều kiện đảm bảo về nhân lực, lực lượng và cơ cấu cán bộ, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và thành tựu triển khai công nghệ của những người tham gia chuyển giao công nghệ của dự án, ... 

· Số lượng cán bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật viên có thể tham gia chuyển giao công nghệ của dự án:

· Cơ cấu chuyên môn của các cán bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật viên dự kiến tham gia chuyển giao công nghệ của dự án:

	15
7

8


	


5.3. Năng lực của Tổ chức và Cá nhân đăng ký chủ trì dự án: tối đa 25 điểm

	1
	2
	3
	4

	7
	Kinh nghiệm thực tế sản xuất kinh doanh, quản lý và những thành tựu nổi bật về tiếp nhận và triển khai công nghệ của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án:
	10
	

	
	· Số năm kinh nghiệm, số dự án đã chủ trì tiếp nhận và triển khai
	3
	

	
	· Năng lực tổ chức và quản lý của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án
	7
	

	8
	Tiềm lực (liên quan đến tiếp nhận và triển khai công nghệ của dự án)  của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án:

· Cơ sở vật chất hiện có đảm bảo cho việc tiếp nhận và triển khai dự án
· Điều kiện đảm bảo về nhân lực, cơ cấu cán bộ và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ tham gia tiếp nhận và triển khai dự án
	15
5

10
	


5.4. Tính hợp lý của kinh phí cần thiết thực hiện dự án và kinh phí đề nghị hỗ trợ:  tối đa 10 điểm 

	1
	2
	3
	4

	9
	Tính hợp lý, sát thực tế và có đủ luận cứ của kinh phí đề nghị hỗ trợ, mức độ chi tiết của dự toán 
	2
	

	10
	Tính khả thi của việc huy động các nguồn vốn khác cho việc thực hiện Dự án:

· Khả thi 

· Có cam kết của các đối tác tham gia dự án


	8

4

4


	

	
	Cộng
	100
	


Ghi chú: Hồ sơ dự án đạt yêu cầu khi đạt tối thiểu là 65 điểm. 

	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Họ tên và chữ ký)


                                                        B2.5-BBHĐXC
07/2016/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÉT GIAO TRỰC TIẾP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


........, ngày     tháng     năm 20…


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÉT GIAO TRỰC TIẾP
dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi 

I. Những thông tin chung

1. Tên dự án: 

2. Tên Tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì dự án:

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:

3. Tên Tổ chức hố trợ ứng dụng công nghệ:
4. Quyết định thành lập hội đồng:

        Số ........./QĐ-BKHCN   ngày ........ tháng ...... năm .......... của Bộ trưởng Bộ KH&CN

5. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:

· Địa điểm: 

· Thời gian:

6. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên Hội đồng ........../.......; vắng ......... thành viên, gồm các thành viên:

              ......................................

              ......................................

7. Khách mời tham dự

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	


II. Nội dung làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng đã nghe các uỷ viên phản biện đọc bản nhận xét, phân tích Hồ sơ dự án; Hội đồng đã nêu câu hỏi với các uỷ viên phản biện về từng chỉ tiêu đánh giá đã được quy định.

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận kĩ Hồ sơ dự án theo từng chỉ tiêu.

3. Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu gồm  03 thành viên sau:
................................

................................

................................
4. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá Hồ sơ dự án.

5. Ban kiểm phiếu đã làm việc và kết quả như sau:

· Số phiếu phát ra:

· Số phiếu thu về:

· Số phiếu hợp lệ:

· Số phiếu không hợp lệ:
	Họ tên các thành viên Hội đồng và điểm đánh giá tương ứng
	Điểm trung bình của các thành viên HĐ

	Họ và tên
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Kết quả đánh giá của Hội đồng: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Hội đồng đánh giá: (chỉ để lại một trong hai trường hợp)

· Hồ sơ dự án đạt yêu cầu (điểm trung bình phải đạt tối thiểu là 65 điểm).

· Hồ sơ dự án Không đạt yêu cầu (điểm trung bình dưới 65 điểm).

7. Hội đồng kiến nghị các điểm sau đây:

-  Các sản phẩm khoa học và công nghệ chính với những chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương ứng phải đạt; 

- Số lượng chuyên gia trong và ngoài nước cần thiết để tham gia thực hiện;

- Về  kinh phí cho việc thực hiện dự án: 

- Phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần: 
Hội đồng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét và phê duyệt.

	THƯ  KÝ HỘI ĐỒNG                     (Chữ ký và họ tên)
	
	CHỦ TỊCH  HỘI ĐỒNG

(Chữ ký và họ tên)


  B2.6-QTLVTTĐ

07/2016/TT-BKHCN
PHƯƠNG THỨC, QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA TỔ THẨM ĐỊNH KINH PHÍ
I. Phương thức làm việc 

1. Phiên họp của Tổ thẩm định phải có mặt đầy đủ các thành viên của Tổ thẩm định.
2. Tổ thẩm định có trách nhiệm thẩm định sự phù hợp của các nội dung trong thuyết minh dự án với kết luận của hội đồng, dự toán kinh phí của dự án theo định mức chi tiêu hiện hành của Nhà nước và kiến nghị tổng mức kinh phí thực hiện cho dự án.

3. Tổ thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các ý kiến kết luận của Tổ thẩm định được thông qua khi trên 3/4 số thành viên của Tổ thẩm định có mặt nhất trí bằng hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín. 

4. Các ý kiến khác nhau của thành viên được tổng hợp để Tổ thẩm định thảo luận và biểu quyết thông qua. Thành viên có thể yêu cầu bảo lưu ý kiến trong trường hợp ý kiến đó khác với kết luận của Tổ thẩm định. Thành viên Tổ thẩm định chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến của mình và chịu trách nhiệm tập thể về ý kiến kết luận của Tổ thẩm định. 

II. Quy trình làm việc 

1. Thư ký hành chính đọc quyết định thành lập tổ thẩm định, giới thiệu thành phần tổ thẩm định và các đại biểu tham dự, đọc những kết luận chính của hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tại phiên họp đánh giá hồ sơ. 
2. Tổ trưởng tổ thẩm định nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu về việc thẩm định kinh phí đối với dự án. 

3. Thành viên tổ thẩm định là chủ tịch hoặc phó chủ tịch cho ý kiến nhận xét đối với những nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ và kinh phí thực hiện dự án.
4. Các thành viên tổ thẩm định nêu ý kiến thẩm định. 

5. Thư ký hành chính giúp tổ thẩm định hoàn thiện biên bản thẩm định.

6. Tổ thẩm định thông qua biên bản làm việc của Tổ thẩm định./.
 B2.7-PNXTĐ

07/2016/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỔ THẨM ĐỊNH KINH PHÍ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU NHẬN XÉT

 THẨM ĐỊNH KINH PHÍ DỰ ÁN 

1. Tên dự án:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………Mã số.............. (nếu có)
2. Tổ chức chủ trì:

3. Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ: 
4.  Họ và tên người thẩm định: ……………………………………………………..                    
     Chức danh trong tổ thẩm định: ………………………………………………………………
5.  Ngày nhận Hồ sơ thẩm định: ngày……tháng ….. năm 20…. 

A. Nội dung chuyên môn   

I. Nhận xét, đánh giá chung mức độ hoàn thiện của Thuyết minh theo kết luận của Hội đồng KH&CN tư vấn xét giao trực tiếp: 
1. Nhận xét, đánh giá chung (về thông tin chung; mục tiêu, nội dung KH&CN, phương án tổ chức thực hiện; sản phẩm KH&CN, thời gian và tổng kinh phí thực hiện….):
a. Đủ điều kiện thẩm định:
b. Không đủ điều kiện để thẩm định (nêu rõ lý do):   
II. Nhận xét nội dung: 
1. Nội dung khảo sát bổ sung, hỗ trợ ứng dụng công nghệ 

- Những nội dung không phù hợp, cần loại bỏ - lý do:

- Những nội dung cần bổ sung (đề xuất cụ thể và nêu rõ lý do):
2. Nội dung xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ

- Những nội dung không phù hợp, cần loại bỏ - lý do:

- Những nội dung cần bổ sung (đề xuất cụ thể và nêu rõ lý do):
3. Phương án hợp tác trong/ngoài nước: 
4. Hội thảo khoa học/tập huấn kỹ thuật: 

5. Tiến độ và thời gian thực hiện: (Sự phù hợp về tiến độ của từng nội dung nghiên cứu: bắt đầu, kết thúc) thời gian thực hiện……..tháng.

6. Sản phẩm KH&CN chính: (đề nghị ghi cụ thể):

(Yêu cầu về số lượng, chủng loại quy trình công nghệ được ứng dụng; số lượng, chủng loại, quy mô, chất lượng của các mô hình ứng dụng; sản phẩm khác (nếu có)

B. Nhận xét về dự toán kinh phí: (Nêu ý kiến nhận xét những mục nào trong dự toán chưa phù hợp, nên hiệu chỉnh như thế nào là hợp lý và sơ bộ dự kiến kinh phí)
1. Kinh phí hỗ trợ ứng dụng công nghệ:

2. Thiết bị máy móc: 

3. Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo:
4. Chi phí lao động:
5. Nguyên vật liệu, năng lượng:

6. Thuê thiết bị, nhà xưởng: 

7. Chi khác:

C. Kiến nghị:
1. Dự kiến tổng kinh phí cần thiết: ……….. triệu đồng
Trong đó: - Từ ngân sách Trung ương………. Triệu đồng

                 - Từ ngân sách địa phương………..triệu đồng;

2. Phương thức thực hiện: 

2.1            Khoán đến sản phẩm cuối cùng
          

2.2           Khoán từng phần, trong đó:

-  Kinh phí khoán: ……….. triệu đồng;

- Kinh phí không khoán: ……….triệu đồng.

                                                                    ……………, ngày       tháng      năm 
                                                                            Thành viên Tổ thẩm định
                                                           (Ký tên, ghi rõ họ và tên)
 B2.8-BBTĐ
07/2016/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ ÁN 

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NTMN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


........, ngày     tháng     năm 20…


BIÊN BẢN HỌP THẨM ĐỊNH KINH PHÍ DỰ ÁN
Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi 

I. Những thông tin chung

1. Tên Dự án: 

2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì Dự án:

 Tên tổ chức:

 Họ và tên cá nhân:

3. Tên tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ:

4. Quyết định thành lập Tổ thẩm định:

Số ........./QĐ-BKHCN   ngày ........ tháng... năm 20..... của Bộ trưởng Bộ KH&CN

5. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:

· Địa điểm: 

· Thời gian:

6. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên Tổ thẩm định ........../.......; 
vắng ......... thành viên, gồm các thành viên:

         ......................................

         ......................................

7. Khách mời tham dự
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	

	6. 
	
	


B. Các ý kiến của thành viên tổ thẩm định: (thư ký hành chính ghi đầy đủ ý kiến nhận xét của từng thành viên tổ thẩm định)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Kết luận của Tổ thẩm định
1. Nội dung chuyên môn:

1.1. Mục tiêu của dự án (Ghi cụ thể):

1.2. Tiến độ và thời gian thực hiện:…. tháng:

1.3 Sản phẩm của dự án:

1.4. Thiết bị, máy móc (thiết bị, máy móc cần mua: tên, số lượng):

2. Về kinh phí thực hiện: 

2.1. Tổng kinh phí cần thiết để thực hiện dự án là: .................... triệu đồng

Trong đó: 


+ Kinh phí từ ngân sách Trung ương…………..  triệu đồng

    + Kinh phí từ ngân sách địa phương…………… triệu đồng

    + Kinh phí từ các nguồn khác: ........................... triệu đồng    
2.2. Dự kiến nội dung chi từ ngân sách sự nghiệp KH&CN TW: 
Đơn vị: triệu đồng
	Số TT
	Nội dung

Các khoản chi
	Kinh phí NS SNKH&CNTWW
	Ghi chú

	1
	Khoản 1. Kinh phí hỗ trợ ứng dụng công nghệ

	
	

	2
	Khoản 2. Đào tạo, tập huấn
	
	

	3
	Khoản 3. Nguyên vật liệu, năng lượng

	
	

	4
	Khoản 4. Thiết bị máy móc

	
	

	5
	Khoản 5. Xây dựng cơ bản

	
	

	6
	Khoản 6. Công lao động

	
	

	7
	Khoản 7. Chi khác
	
	

	
	 Tổng cộng
	
	


2.3. Phương thức khoán chi:

- Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng:      FORMCHECKBOX 

- Khoán chi từng phần:     FORMCHECKBOX 

D. Kiến nghị của Tổ thẩm định:

Biên bản được lập xong lúc…….giờ, ngày ……tháng……năm…… và đã được Tổ thẩm định nhất trí thông qua./.
	Tổ trưởng   

	Tổ phó

	Thành viên


	Thành viên
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